
Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng

Trình 

độ
Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào tạo

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ (tiếng 

Anh)

Kết quả chung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 NH 02 La Thị Huyền Trang 22/4/1995 Tày
Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang

Trường ĐH SP Thái 

Nguyên
Đại học

Sư phạm Tiếng 

Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

2 NH 03 Đặng Văn Việt 01/7/1990 Dao
Thôn Pác Khoang, xã Hồng Thái, 

huyện Na Hang

Trường ĐH Ngoại ngữ 

Hà Nội
Đại học

Tiếng Anh Sư 

phạm
Tiếng Anh DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh

Không 

đạt
Miễn thi

Không đủ điều 

kiện thi vòng 2

3 NH 05 Ma Văn Tăng 30/9/1987 Tày
Thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình

Trường ĐH CNTT TP 

HCM
Đại học CN Thông tin CN Thông tin DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Tin học
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

4 NH 06 Triệu Thị Như Trang 07/7/1983 Tày
Tổ dân phố Khuôn Phươn, thị 

trấn Na Hang, huyện Na Hang

Trường ĐH Công nghệ 

Thông tin HCM
Đại học

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Tin học
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

5 NH 07 Quan Văn Hoài 25/7/1989 Tày
Tổ dân phố 2, Thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường ĐHSP Thể dục 

thể thao Hà Nội
Đại học

Giáo dục thể 

chất

Sư phạm thể 

dục thể thao
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Thể dục

Không 

đạt
Miễn thi

Không đủ điều 

kiện thi vòng 2

6 NH 08 Dương Cao Phóng 11/11/1993 Tày
Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, 

huyện Pác Nặm, tỉnh tỉnh Bắc 

Kạn

Trường ĐH Sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục thể 

chất

Giáo dục thể 

chất
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Thể dục
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

7 NH 09 Ma Văn Quý 09/10/1984 Tày
Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, 

huyện Na Hang

Trường ĐH TDTT Bắc 

Ninh
Đại học

Giáo dục thể 

chất

Giáo dục thể 

chất
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Thể dục
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

8 NH 10 Nông Văn Tùng 25/5/1991 Nùng
Thôn Nà Thài, xã Thượng Giáp, 

huyện Na Hang

Trường ĐH SP TDTT 

Hà Nội
Đại học

Giáo dục thể 

chất

Giáo dục thể 

chất
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Thể dục
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

9 NH 11 Hoàng Văn Công 28/3/1993 Tày
Thôn Nà Tông, xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

10 NH 12 Phan Mạnh Cường 02/3/1989 Kinh
Thôn Yên Trung, xã Thanh 

Tương, huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Đạt

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

11 NH 13 Hoàng Thị Châm 10/02/1987 Tày
Thôn Nà Tông, xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

12 NH 14 Nguyễn Thị Hiếu 14/10/1997 Tày
Thôn Bản Giòong, xã Thượng 

Nông, huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

13 NH 15 Hoàng Thị Hồng 10/11/1996 Tày
Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

14 NH 16 Hà Minh Hương 27/4/1998 Tày
Thôn Bản Lằn, xã Sơn Phú, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

15 NH 17 Ma Duy Khánh 03/6/1999 Tày
Thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường ĐH Sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá

Không 

đạt
Miễn thi

Không đủ điều 

kiện thi vòng 2

16 NH 18 Dương Thị Thuý Lan 20/10/1998 Tày
Thôn Nặm Mây, xã Bộc Bố, 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường ĐH Sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

17 NH 19 Vương Thuỳ Linh 30/5/2000 Tày
Thôn Bản Khoan, xã Thượng 

Nông, huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

18 NH 20 Nông Thị Mai 28/01/1988 Tày
Thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn, 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường ĐH Sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá

Không 

đạt
Miễn thi

Không đủ điều 

kiện thi vòng 2

19 NH 21 Phạm Thị Ngân 28/7/1994 Tày
Thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn, 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường ĐH Sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá

Không 

đạt
Miễn thi

Không đủ điều 

kiện thi vòng 2

20 NH 23 Lương Thị Mỹ Quyên 12/07/1997 Tày
Thôn Nà Né, xã Thanh Tương, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

21 NH 24 Nguyễn Thị Tuế 14/10/1992 Tày
Thôn Bản Khoan, xã Thượng 

Nông, huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

22 NH 26 Hoàng Thị Thuỷ 04/05/1997 Tày
Thôn Pác Chi, xã Chu Hương,  

huyện Ba bể, tỉnh Bắc Kạn

Trường ĐH Sư phạm 

Thái Nguyên
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

23 NH 28 Mai Văn Viễn 06/02/1994 Tày
Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

24 NH 29 Lộc Thị Hải Yến 08/10/1994 Tày
Thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

25 NH 30 Triệu Thị Yến 15/10/1994 Tày
Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học

Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học
DTTS X

Giáo viên Tiểu học hạng III 

dạy Văn hoá
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

Kết quả thi Vòng 1Trình độ chuyên môn Đối tượng 

ưu tiên 

theo Nghị 

định số 

115/2020/

NĐ-CP

Miễn thi 

Ngoại 

ngữ

KẾT QUẢ THI VÒNG 1 (THI TRẮC NHIỆM TRÊN MÁY TÍNH) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN NA HANG NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 99/TB-UBND ngày 01/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang)

TT
Số báo 

danh
Họ, đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay Vị trí dự tuyển



Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng

Trình 

độ
Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào tạo

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ (tiếng 

Anh)

Kết quả chung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kết quả thi Vòng 1Trình độ chuyên môn Đối tượng 

ưu tiên 

theo Nghị 

định số 

115/2020/

NĐ-CP

Miễn thi 

Ngoại 

ngữ

TT
Số báo 

danh
Họ, đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay Vị trí dự tuyển

26 NH 31 Nguyễn Thị Hiền 24/9/1989 Kinh
Tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội
Đại học Kế toán Kế toán Kế toán viên hạng III Đạt không đạt

Không đủ điều 

kiện thi vòng 2

27 NH 32 Vương Văn Long 25/11/1993 Tày
Thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Trường ĐH Kinh tế & 

QTKD Thái Nguyên
Đại học Kế toán

Kế toán Tổng 

hợp
DTTS X Kế toán viên hạng III Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

28 NH 33 Duy Thị Ngọc My 26/4/1993 Tày
Tổ dân phố 4, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường ĐH Kinh tế & 

QTKD Thái Nguyên
Đại học Kế toán

Kế toán Tổng 

hợp
DTTS X Kế toán viên hạng III

Không 

đạt
Miễn thi

Không đủ điều 

kiện thi vòng 2

29 NH 35 Lương Thị Thảo 26/02/1983 Tày
Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội
Đại học Kế toán Kế toán DTTS X Kế toán viên hạng III Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

30 NH 36 Phùng Thị Dơi 24/6/1995 Tày
Thôn Khuôn Luông, xã Nhân 

Mục, huyện Hàm Yên

Trường Đại học SP 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm ngữ 

văn

Sư phạm ngữ 

văn
DTTS X

 Giáo viên THCS hạng III dạy 

Ngữ văn
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

31 NH 37 Mạc Thị Hậu 09/10/1995 Kinh
14/4 Phó Đức Chính, phường 9, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trường Đại học Đà 

Lạt, Lâm Đồng
Đại học

Sư phạm ngữ 

văn

Sư phạm ngữ 

văn

 Giáo viên THCS hạng III dạy 

Ngữ văn
Đạt Đạt

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

32 NH 40 Nguyễn Thị Minh  12/8/1992 Tày
Thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Trường Đại học SP 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm ngữ 

văn

Sư phạm ngữ 

văn
DTTS X

 Giáo viên THCS hạng III dạy 

Ngữ văn
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

33 NH 41 Lý Thị Phương 21/9/1994 Tày
Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện 

Na Hang

Trường Đại học SP 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm ngữ 

văn

Sư phạm ngữ 

văn
DTTS X

 Giáo viên THCS hạng III dạy 

Ngữ văn

Không 

đạt
Miễn thi

Không đủ điều 

kiện thi vòng 2

34 NH 43 Nông Thị Sen 20/6/1990 Tày
Thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Trường Đại học SP 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm ngữ 

văn

Sư phạm ngữ 

văn
DTTS X

 Giáo viên THCS hạng III dạy 

Ngữ văn
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

35 NH 44 Vi Thị Tấm 11/12/1990 Tày
Thôn Khâu Tinh, xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang

Trường Đại học SP 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm ngữ 

văn

Sư phạm ngữ 

văn
DTTS X

 Giáo viên THCS hạng III dạy 

Ngữ văn
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

36 NH 45 Nguyễn Thị Thắm 14/9/1985 Dao
Tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường Đại học SP 

Thái Nguyên
Đại học

Sư phạm ngữ 

văn

Sư phạm ngữ 

văn
DTTS X

 Giáo viên THCS hạng III dạy 

Ngữ văn
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

37 NH 46 Ma Thị Giang 05/01/1986 Tày
Thôn Nà Hu, xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình

Trường Đại học Khoa 

học Thái Nguyên
Đại học

Cử nhân Toán 

học
Giải tích DTTS X

Giáo viên THCS hạng III dạy 

Toán học
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

38 NH 47 Hoàng Thị Hường 10/8/1986 Tày
Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện 

Na Hang

Trường Đại học Khoa 

học Thái Nguyên
Đại học

Cử nhân Toán 

học

Cử nhân Toán 

học
DTTS X

Giáo viên THCS hạng III dạy 

Toán học
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

39 NH 48 Hoàng Thị Ngọc 20/01/1985 Tày
Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Khoa 

học Thái Nguyên
Đại học  Toán học

Cử nhân Toán 

học
DTTS X

Giáo viên THCS hạng III dạy 

Toán học
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

40 NH 49 Hoàng Thị Tuyết 05/8/1984 Tày
Thôn Bản cuôn, xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang

Trường Đại học Khoa 

học Thái Nguyên
Đại học

Cử nhân Toán 

học
Toán học DTTS X

Giáo viên THCS hạng III dạy 

Toán học
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

41 NH 50 Nguyễn Thị Lệ Thương 10/01/1998 Tày
Tổ dân phố Bản Khiển, thị trấn 

Lăng Can, huyện Lâm Bình

Trường Đại học Thái 

Nguyên
Đại học Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh DTTS X

Giáo viên THCS hạng III dạy 

Tiếng Anh
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

42 NH 51 Chẩu Văn Hữu 02/9/1986 Tày
Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang

Trường Đại học Khoa 

học Thái Nguyên
Đại học

CN Toán-Tin 

ứng dụng

Toán-Tin ứng 

dụng
DTTS X

Giáo viên THCS hạng III dạy 

Tin học
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

43 NH 53 Nguyễn Văn Sơn 18/9/1990 Tày
Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang

Trường ĐH TDTT Bắc 

Ninh
Đại học

Giáo dục thể 

chất

Giáo dục thể 

chất
DTTS X

Giáo viên THCS hạng III dạy 

Thể dục
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

44 NH 54 Hà Thị Huế 22/4/1995 Tày
Thôn Nà Pết, xã Phúc Sơn, huyện 

Lâm Bình

Trường Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền
Đại học Báo chí

Báo mạng 

điện tử
DTTS X Phóng viên, biên tập hạng III Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

45 NH 55 Triệu Thu Hà 01/8/1995 Tày
Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Đại hộc Nông lâm 

Thái Nguyên
Đại học Lâm   nghiệp Lâm   nghiệp DTTS X Quản lý dạy nghề hạng IV Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

16 NH 56 Triệu Thị Hoà 21/9/1996 Dao
Thôn Nà Chao, xã Năng Khả, 

huyện Na Hang

Trường Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Đại học Nông nghiệp Nông nghiệp DTTS X Quản lý dạy nghề hạng IV

Không 

đạt
Miễn thi

Không đủ điều 

kiện thi vòng 2

47 NH 57 Lường Văn Trí 09/10/1994 Tày
Thôn Bản Khoan, xã Thượng 

Nông, huyện Na Hang

Trường Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Đại học

SP kỹ thuật 

nông nghiệp

SP kỹ thuật 

nông nghiệp
DTTS X Quản lý dạy nghề hạng IV

Không 

đạt
Miễn thi

Không đủ điều 

kiện thi vòng 2

48 NH 59 Đặng Văn Kiên 28/3/1980 Kinh
Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang

Trường ĐH Nông 

Nghiệp I Hà Nội
Đại học kỹ sư Nông học

Khoa học cây 

trồng

Phụ trách các hợp phần hỗ trợ nông, lâm 

nghiệp tại các dự án tái định cư hạng III
Đạt Đạt

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

49 NH 60 Nguyễn Hữu Sơn 05/7/1985 Kinh
Tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang

Trường ĐH Lương 

Thế Vinh Nam Định
Đại học

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng các dự 

án tái định cư hạng III
Đạt Đạt

Đủ điều kiện thi 

vòng 2

50 NH 61 Nguyễn Văn Thắng 21/5/1984 Tày
Thôn Nà Mạ, xã Thanh Tương, 

huyện Na Hang

Trường ĐH Công 

nghiệp Hà Nội
Đại học Kế toán Kế toán DTTS X

Phụ trách công tác quyết toán các dự án di 

dân, tái định cư hạng III
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện thi 

vòng 2
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